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I/Trắc nghiệm (4 đ): 

Câu 1: Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?

A.Khối lượng                                                             B.Trọng lượng riêng

C.Khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất            D. Vận tốc

Câu 2: Một lò xo bị nén lại. Lúc này nó có cơ năng.Vì sao lò xo lại có cơ năng?

A.Vì  lò xo được làm bằng thép.             

B.Vì lò xo có khối lượng

C.Vì lò xo có nhiều vòng xoắn                

D.Vì lò xo có khả năng sinh công

Câu 3: Trộn lẫn một lượng rượu có thể tích V1 và khối lượng m1 vào một lượng nước có thể tích V2 và  khối lượng m2, kết luận nào sau đây là đúng?

A.Thể tích hỗn hợp V<V1 + V2                

B.Khối lượng hỗn hợp  m< m1 + m2
C.Thể tích hỗn hợp V> V1 + V2               

D.Thể tích hỗn hợp V=V1 + V2   

Câu 4: Trong điều kiện nào thì hiện tượng khuếch tán giữa 2 chất lỏng có thể xảy ra nhanh hơn?

A.Khi thể tích của các chất lỏng lớn.         B.Khi nhiệt độ tăng

C.Khi nhiệt độ giảm                                   D.Khi trọng lượng riêng của các chất lỏng lớn.

Câu 5: Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?

A.Chuyển động không ngừng.       

B.Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao

C.Có lúc chuyển động có lúc đứng yên.  
D.Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách

Câu 6: Khi chuyển động nhiệt của phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

A.Nhiệt năng .         B.Thể tích.               C.Nhiệt độ                    D.Khối lượng

Câu 7:  Thế năng mà vật có được khi nó ở một độ cao nào đó so với mặt đất gọi là:

A. Thế năng đàn hồi.    


 B. Thế năng hấp dẫn.     

C. Thế năng tĩnh điện. 


 D. Nội năng.

Câu 8:. Cơ năng của vật có được do chuyển động gọi là:

A. Động năng.
B. Khối lượng. 
C. Vận tốc.

D. Thế năng.

II/Tự luận ( 6 đ )

Câu 1. Khi bơm xe đạp ta thấy ống bơm nóng lên, ống bơm đã nhận thêm 1 nhiệt năng. Phần nhiệt năng mà ống bơm nhận thêm này có gọi là nhiệt lượng được không, tại sao?
Câu 2. Giải thích tại sao khi bỏ thuốc tím vào một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng ta thấy ở cốc nước lạnh thuốc tím lâu hoà tan hơn so với cốc nước nóng?
Câu 3. Một người nâng một quả tạ với một lực 1500 N lên cao 60 cm trong thời gian 0,3 giây. Hỏi công suất của người lực sĩ này là bao nhiêu?
Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( mổi câu chọn một đáp án và điền vào bảng dưới đây)
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